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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ Ngân sách nhà nước trong dự toán hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các nguồn vận động, tài trợ hợp pháp khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, Vụ KHTC.
	BỘ TRƯỞNG




Phạm Thị Hải Chuyền


 

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 1703 ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Sản phẩm

	1
	Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ
	Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ
	Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ
	Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ
	Củng cố và hoàn thiện tổ chức thống kê Bộ

	1.1
	Thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch
	Vụ TCCB
	Vụ KHTC
	Quý I/2015
	Quyết định của Bộ trưởng thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch

	1.2
	Hoàn thiện tổ chức, bộ máy thống kê Bộ, ngành theo Nghị định 03/2010/NĐ-CP
	Vụ TCCB
	Vụ KHTC, TTTT
	2015
	Quyết định của cấp có thẩm quyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức thống kê Bộ

	2
	Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê
	Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê
	Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê
	Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê
	Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê

	2.1
	Rà soát cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành lao động ban hành kèm theo Thông tư 30/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011
	Vụ KHTC
	Các đơn vị QLNN thuộc, trực thuộc Bộ
	2015-2020
	Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ được rà soát cập nhật hàng năm

	2.2
	Xây dựng, rà soát, cập nhật chương trình điều tra thống kê của Bộ
	Vụ KHTC
	Các đơn vị QLNN thuộc, trực thuộc Bộ
	2015-2020
	Quyết định của Bộ trưởng ban hành Chương trình điều tra thống kê, khảo sát của Bộ

	2.3
	Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, chế độ báo cáo thống kê cơ sở cho các lĩnh vực
	Vụ KHTC
	Các đơn vị QLNN thuộc, trực thuộc Bộ
	2015-2020
	Thông tư của Bộ trưởng ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở cho các lĩnh vực

	2.4
	Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng, chế độ báo cáo thống kê cơ sở
	Vụ KHTC, Các đơn vị QLNN thuộc, trực thuộc Bộ
	Các đơn vị QLNN thuộc, trực thuộc Bộ
	2015-2020
	Các cuộc tập huấn hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê hàng năm

	3
	Đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê
	Đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê
	Đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê
	Đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê
	Đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê

	3.1
	Xây dựng quy chế thu thập, xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ thông tin của Bộ
	Vụ KHTC
	Các đơn vị QLNN thuộc, trực thuộc Bộ
	2015-2016
	Quyết định của Bộ trưởng ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê của Bộ

	3.2
	Thu thập, biên soạn và công bố các chỉ tiêu thống kê của Bộ
	Vụ KHTC, Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ
	Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ
	2015-2020
	Niên giám thống kê, các sản phẩm thông tin hàng năm của Bộ

	4
	Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê
	Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê
	Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê
	Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê
	Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê

	4.1
	Giao nhiệm vụ và kiện toàn đơn vị đầu mối phân tích, dự báo thông tin thống kê
	Vụ TCCB
	Các đơn vị QLNN thuộc, trực thuộc Bộ
	2015-2016
	Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc Giao nhiệm vụ và kiện toàn đơn vị phân tích, dự báo thông tin thống kê

	4.2.
	Xác định các chỉ tiêu cần dự báo, nội dung, phương pháp, công cụ phân tích và dự báo ngắn hạn, trung và dài hạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm do Bộ quản lý
	Viện Khoa học LĐXH, Vụ KHTC
	Các đơn vị QLNN thuộc, trực thuộc Bộ
	2015-2020
	Quyết định của Bộ giao nhiệm vụ công tác dự báo thống kê; các tài liệu hướng dẫn công tác dự báo; Báo cáo phân tích dự báo ngắn hạn và Báo cáo phân tích dự báo trung và dài hạn được công bố

	5
	Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê
	Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê
	Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê
	Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê
	Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê

	5.1
	Tăng cường năng lực hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thống kê
	Trung tâm thông tin
	Các đơn vị QLNN thuộc, trực thuộc Bộ
	2015-2020
	Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ có khả năng liên kết, trao đổi thông tin với hệ thống thống kê tập trung ở cấp Trung ương vào năm 2020

	5.2
	Rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các cuộc điều tra thống kê do Bộ thực hiện
	Vụ KHTC, Trung tâm thông tin
	Các đơn vị QLNN thuộc, trực thuộc Bộ
	2015-2020
	Cơ sở dữ liệu vi mô, cơ sở dữ liệu vĩ mô của các cuộc điều tra do thống kê Bộ thực hiện được lưu trữ và khai thác tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ

	5.3
	Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành từ các đơn vị vào cơ sở dữ liệu của Bộ
	Trung tâm thông tin, Vụ KHTC
	Các đơn vị QLNN thuộc, trực thuộc Bộ
	2015-2016
	Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ

	5.4
	Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước từng lĩnh vực
	Các đơn vị QLNN thuộc, trực thuộc Bộ
	Vụ KHTC, Trung tâm thông tin
	Hàng năm
	Các Quyết định của Bộ phê duyệt các Đề án, dự án phát triển và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước từng lĩnh vực

	 
	 
	 
	 
	2016-2017
	Thông tư hướng dẫn thu thập, xử lý, báo cáo cơ sở dữ liệu các lĩnh vực

	6
	Phát triển nhân lực làm công tác thống kê
	Phát triển nhân lực làm công tác thống kê
	Phát triển nhân lực làm công tác thống kê
	Phát triển nhân lực làm công tác thống kê
	Phát triển nhân lực làm công tác thống kê

	6.1
	Chuẩn hóa các chức danh công chức, viên chức thống kê và xác định số lượng, cơ cấu công chức thống kê theo ngạch công chức thống kê của thống kê cấp Bộ
	Vụ TCCB
	Các đơn vị thuộc Bộ
	2015-2016
	Quyết định của Bộ trưởng quy định về chức danh công chức, viên chức thống kê của Bộ

	6.2
	Phổ biến, tập huấn
	Vụ KHTC, TTTT
	Các đơn vị thuộc Bộ
	2015-2020
	Tuyên truyền qua Web, báo chí, tập huấn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo,...

	6.3
	Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thống kê Bộ, ngành
	Vụ TCCB
	Vụ KHTC, TTTT, Trường Đại học LĐXH
	2015-2020
	 


 

